
  UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:       /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày       tháng  02 năm 2023
      

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu mở

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND  ngày 18/02/2016 của Sở UBND tỉnh 

Long An Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
20/7/2018 của UBND tỉnh Long An Về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An;

Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ GD&ĐT 
về việc quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch 789/KH-SGDĐT ngày 16/3/2022 của UBND 
tỉnh về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính-Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu mở của 
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

Điều 2. Giao phòng Hành chính-Quản trị chủ trì phối hợp với các đơn vị có 
liên quan thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ 
liệu dùng chung của ngành đảm bảo dữ liệu cung cấp chính xác, đầy đủ, đúng thời 
gian quy định. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm kịp thời cập nhật dữ liệu trên 
phần mềm quản lý giáo dục và phần mềm cơ sở dữ liệu đúng thời gian quy định.
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Dữ liệu mở cung cấp ở định dạng máy có thể đọc được là dữ liệu có cấu trúc 
CSV, JSON, XML... Khuyến khích cung cấp dữ liệu mở ở nhiều định dạng khác 
nhau, đặc biệt là các định dạng máy có thể đọc được, chia sẻ dưới dạng dịch vụ 
giao diện lập trình ứng dụng (API). 

 Bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ 
liệu mở gây ra hoặc rủi ro khi dữ liệu mở kết hợp với dữ liệu khác gây ra.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh thanh tra Sở, các Trưởng phòng Sở, Trưởng phòng GD&ĐT 
các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                         
 Nơi nhận
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Như điều 3;
-  Lưu VT-HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thái         
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DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ 
CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN

 (Ban hành theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày       tháng  02 năm 2023 của Sở GD&ĐT)

TT Tên tập dữ liệu Mô tả
Đơn vị chủ 

trì cung 
cấp

Ngày 
cung cấp 
lần đầu

Tần 
suất 
cung 
cấp

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NHÓM CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC

1
Dữ liệu về số 
giáo viên từng 
cấp trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp số liệu về giáo viên 
của từng cấp học trên địa bàn tỉnh. Dữ 
liệu bao gồm các thông tin:
- Số lượng giáo viên cấp mầm non 
(từng huyện, tx, tp) (tỷ lệ thừa, thiếu)
- Số lượng giáo viên cấp Tiểu học 
(từng huyện, tx, tp) (tỷ lệ thừa, thiếu)
- Số lượng giáo viên cấp THCS (từng 
huyện, tx, tp) (tỷ lệ thừa, thiếu)
- Số lượng giáo viên cấp THPT (từng 
huyện, tx, tp) (tỷ lệ thừa, thiếu)
- Số lượng giáo viên đạt chuẩn từng 
cấp học
- Số lượng giáo viên đào tạo theo Nghị 
định 116 của các cấp học 

Phòng Tổ 
chức – 
Chính trị, 
Tư tưởng 
(Sở Giáo 
dục và Đào 
tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ  

2
Dữ liệu về số học 
sinh từng cấp trên 
địa bàn

Dữ liệu cung cấp số lượng học sinh 
từng cấp trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu bao 
gồm các thông tin:
- Số lượng học sinh cấp mầm non 
(từng huyện, tx, tp. Phân loại tư thục 
và công lập) 
- Số lượng học sinh cấp Tiểu học (từng 
huyện, tx, tp)
- Số lượng học sinh cấp THCS (từng 
huyện, tx, tp. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, 
trung bình)
- Số lượng học sinh cấp THPT (từng 
huyện, tx, tp. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi, 
trung bình)
- Số lượng học sinh GDTX (Tỷ lệ học 
sinh khá, giỏi, trung bình)
- Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS, 
T  HPT

Phòng 
Hành chính 
– Quản trị 
(Bộ phận 
thống kê) 
(Sở Giáo 
dục và Đào 
tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

 UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả
Đơn vị chủ 

trì cung 
cấp

Ngày 
cung cấp 
lần đầu

Tần 
suất 
cung 
cấp

Ghi 
chú

3 Dữ liệu các nhà 
trẻ trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
nhà trẻ trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu bao 
gồm thông tin về:
- Tên nhà trẻ
- Địa chỉ

Phòng Giáo 
dục Mầm 
non – Giáo 
dục Tiểu 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

4
Dữ liệu các 
trường mẫu giáo 
trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh. Dữ 
liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng chung, số lượng đạt chuẩn 
(từng huyện, tx, tp)
- Tên trường
- Địa chỉ
- Số lượng tuyển sinh đầu cấp 
- Kết quả tuyển sinh từng cấp

Phòng Giáo 
dục Mầm 
non – Giáo 
dục Tiểu 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

5
Dữ liệu các 
trường tiểu học 
trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh. Dữ 
liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng chung, số lượng đạt chuẩn 
(từng huyện, tx, tp)
- Số liệu cụ thể:
+Tên trường
+ Địa chỉ
+ Trường đạt chuẩn
+ Số lượng tuyển sinh đầu cấp 
+ Kết quả tuyển sinh từng cấp

Phòng Giáo 
dục Mầm 
non – Giáo 
dục Tiểu 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

6
Dữ liệu các 
trường trung học 
cơ sở trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh. Dữ 
liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng chung, số lượng đạt chuẩn 
(từng huyện, tx, tp)
- Số liệu cụ thể:
- Tên trường
- Địa chỉ
- Số lượng tuyển sinh đầu cấp 
- Kết quả tuyển sinh từng cấp

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ
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TT Tên tập dữ liệu Mô tả
Đơn vị chủ 

trì cung 
cấp

Ngày 
cung cấp 
lần đầu

Tần 
suất 
cung 
cấp

Ghi 
chú

7

Dữ liệu các 
trường trung học 
phổ thông trên 
địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trường trung học phổ thông trên địa 
bàn tỉnh. Dữ liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng chung, số lượng đạt chuẩn 
(từng huyện, tx, tp)
- Số liệu cụ thể:
- Tên trường
- Địa chỉ
- Số lượng tuyển sinh đầu cấp 
- Kết quả tuyển sinh từng cấp

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

8

Dữ liệu các cơ sở 
giáo dục thường 
xuyên trên địa 
bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách trung tâm 
giáo dục thường xuyên trên địa bàn 
tỉnh. Dữ liệu bao gồm thông tin về:
- Tên trung tâm
- Địa chỉ

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/6/2023         Học 
kỳ

9 Dữ liệu các cơ sở 
giáo dục đại học

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trường đại học trên địa bàn tỉnh. Dữ 
liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng trường đại học
- Tên trường
- Địa chỉ
- Địa chỉ

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/3/2023         Học 
kỳ

10

Dữ liệu danh sách 
các trung tâm đào 
tạo tin học trên 
địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trung tâm đào tạo tin học trên địa bàn 
tỉnh. Dữ liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng trung tâm đào tạo tin học 
(từng huyện, tx, tp)
- Tên trung tâm
- Địa chỉ

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/3/2023         Năm

11

Dữ liệu danh sách 
các trung tâm đào 
tạo ngoại ngữ 
trên địa bàn

Dữ liệu cung cấp danh sách tất cả các 
trung tâm đào tạo ngoại ngữ trên địa 
bàn tỉnh. Dữ liệu bao gồm thông tin về:
- Số lượng trung tâm đào tạo ngoại ngữ 
(từng huyện, tx, tp)
- Tên trung tâm
- Địa chỉ

Phòng Giáo 
dục Trung 
học (Sở 
Giáo dục 
và Đào tạo)

01/3/2023         Năm
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